LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 30
(Từ ngày 08/04 đến 12/04/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

08/04

	Thứ nhất
	1
	88
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Món quà chia sẻ
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	16
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ông giẳng ông giăng (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	17
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ông giẳng ông giăng (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	59
	Thể dục
	1A1
	Làm quen tung bóng và bắt bóng
	

	
	
	6
	30
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 5: Nhà trường. Bài 2: Bài 2: Giờ ra chơi (Tiết 2)
	

	
	
	7
	30
	HDH - STEM
	1A1
	Ngôi nhà của cún con (Tiết 4)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	138
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

09/04

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	4
	TV (Chính tả)
	1A1
	Ông giẳng ông giăng
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	18
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Sẻ anh, sẻ em (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	88
	Toán
	1A1
	Phép trừ dạng 39 - 15 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	19
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Sẻ anh, sẻ em (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	30
	Đạo đức
	1A1
	Bài 14: Phòng tránh bị bỏng (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	139
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	30
	Thư viện
	1A1
	Đọc sách tự chọn
	Tivi

	Tư

10/04

	Thứ nhất
	1
	59
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa I, K
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	20
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Ngoan
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	89
	Toán
	1A1
	Phép trừ dạng 27 – 4; 63 – 40 (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	60
	GDTC
	1A1
	Làm quen tung bóng và bắt bóng
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	59
	TN&XH
	1A1
	Thực hành: Rửa tay, chải răng, rửa mặt (tiết 3)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	89
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Giúp bạn khi gặp khó khăn
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	140
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

11/04

	Thứ nhất
	1
	4
	TV (GST)
	1A1
	Trưng bày tranh ảnh: “Em yêu thiên nhiên”
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	30
	TV (KC)
	1A1
	Ba cô  con gái
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	90
	Toán
	1A1
	Phép trừ dạng 27 – 4; 63 – 40 (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	60
	TN&XH
	1A1
	Giữ an toàn cho cơ thể (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	141
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	9
	GDĐP
	1A1
	Chủ đề 5: Danh lam thắng cảnh quê em – Bài 5: Hồ Hoàn Kiếm
	Tivi, BGĐT

	Sáu

12/04

	Thứ nhất
	1
	60
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa L
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	7
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc thơ
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	8
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc thơ
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	30
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập đọc nhạc: Hát cùng Đô – Rê – Mi – Pha - Son

Nghe nhạc: Bài hát: Con chim Vành Khuyên
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	142
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	90
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Viết lời yêu thương
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 25 tháng 3 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


